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I Khoa Dược - Xét nghiệm

1 1610040046 Dương Thị Thơm 09-07-98 Nữ Cao đẳng Dược 6A 3.31 Giỏi Khoa Dược - Xét nghiệm Giỏi

2 1610040042 Bao Phương Thanh 09-09-98 Nữ Cao đẳng Dược 6A 2.92 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

3 1610040007 Châu Tường Duy 02-01-98 Nam Cao đẳng Dược 6A 2.85 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

4 1610040013 Bành Thị Diệu Hiền 26-06-98 Nữ Cao đẳng Dược 6A 2.81 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

5 1610040049 Huỳnh Vi Tính 14-09-97 Nam Cao đẳng Dược 6A 2.58 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

6 1610040067 Tô Bảo Hà 03-11-98 Nữ Cao đẳng Dược 6B 3 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

7 1610040066 Phạm Thị Cẩm Giang 07-08-98 Nữ Cao đẳng Dược 6B 2.96 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

8 1610040093 Nguyễn Thị Quyến 20-10-98 Nữ Cao đẳng Dược 6B 2.96 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

9 1610040088 Nguyễn Kiều Nhi 09-06-98 Nữ Cao đẳng Dược 6B 2.81 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

10 1610040096 Lưu Thị Thắm 11-05-98 Nữ Cao đẳng Dược 6B 2.77 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

11 1610040065 Bùi Thị Tú Duyên 16-08-98 Nữ Cao đẳng Dược 6B 2.65 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

12 1610040068 Trần Thị Mỹ Hoa 19-06-98 Nữ Cao đẳng Dược 6B 2.65 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

13 1610040071 Nguyễn Thị Ái Huông 01-01-98 Nữ Cao đẳng Dược 6B 2.62 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

14 1710040023 Huỳnh Thị Hồng My 29-08-1999 Nữ Cao đẳng Dược 7A 2.68 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG NĂM HỌC 2018-2019



Stt Mã HSSV Họ tên HSSV Ngày sinh
Giới 

tính
Ghi chú tên lớp

Điểm 

trung 

bình

Xếp 

loại
Tên đơn vị

Hình thức 

khen 

thưởng

Ghi chú

(Học phần có điểm thi dưới 

5.0)

15 1710040058 Huỳnh Thu Ngọc 26-06-1997 Nữ Cao đẳng Dược 7A 2.58 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

16 1710040024 Huỳnh Thị Kim Ngân 12-08-1999 Nữ Cao đẳng Dược 7A 2.5 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

17 1710040074 Hứa Thị Hường 26-08-1992 Nữ Cao đẳng Dược 7B 2.87 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

18 1710040089 Huỳnh Thị Yến Nhi 03-10-1999 Nữ Cao đẳng Dược 7B 2.63 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

19 1710040173 Lâm Cẩm Vân 25-02-1999 Nữ Cao đẳng Dược 7C 3.13 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

20 1710040149 Nguyễn Huỳnh Như 01-01-1999 Nữ Cao đẳng Dược 7C 2.84 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

21 1710040150 Phan Chi Tố Như 14-06-1995 Nữ Cao đẳng Dược 7C 2.66 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

22 1810040020 Trương Huỳnh Huệ Lộc 11-12-2000 Nam Cao đẳng Dược 8A 2.89 Khá Khoa Dược - Xét nghiệm Khá

II Khoa Y

23 1610010028 Nguyễn Cẩm Như 01-01-98 Nữ Cao đẳng Điều dưỡng 10 3.77
Xuất 

sắc
Khoa Y Xuất sắc

24 1610010020 Trần Thị Hồng Lụa 17-02-97 Nữ Cao đẳng Điều dưỡng 10 3.73
Xuất 

sắc
Khoa Y Xuất sắc

25 1610010042 Huỳnh Ngọc Tuyền 07-06-98 Nữ Cao đẳng Điều dưỡng 10 3.5 Giỏi Khoa Y Giỏi

26 1610010041 Trần Thị Thùy Trang 26-08-98 Nữ Cao đẳng Điều dưỡng 10 3.36 Giỏi Khoa Y Giỏi

27 1610010014 Thái Hửu Kiện 31-08-98 Nam Cao đẳng Điều dưỡng 10 3 Khá Khoa Y Khá

28 1710010015 Nguyễn Thị Kiều My 20-06-1998 Nữ Cao đẳng Điều dưỡng 11A 2.91 Khá Khoa Y Khá

29 1710010063 Trần Thanh Trúc 07-02-1999 Nữ Cao đẳng Điều dưỡng 11B 2.88 Khá Khoa Y Khá

30 1710010038 Võ Bảo Chăm 17-12-1999 Nữ Cao đẳng Điều dưỡng 11B 2.63 Khá Khoa Y Khá

31 1810010038 Huỳnh Thị Tú Quyên 10-02-2000 Nữ Cao đẳng Điều dưỡng 12A 2.74 Khá Khoa Y Khá

32 1810010025 Ngô Thu Ngân 12-02-2000 Nữ Cao đẳng Điều dưỡng 12A 2.66 Khá Khoa Y Khá
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33 1810010051 Lê Nguyễn Thanh Vân 20-11-2000 Nữ Cao đẳng Điều dưỡng 12A 2.57 Khá Khoa Y Khá

34 1810010100 Nguyễn Thị Anh Thư 20-12-1999 Nữ Cao đẳng Điều dưỡng 12B 3.04 Khá Khoa Y Khá

35 1810010081 Dương Ngọc Mỹ 28-11-1999 Nữ Cao đẳng Điều dưỡng 12B 2.89 Khá Khoa Y Khá

36 1710020007 Đặng Kim Huê 09-09-1999 Nữ Cao đẳng Hộ sinh 4 2.79 Khá Khoa Y Khá

Ghi chú : Danh sách này có 36 người

* Trong đó: - Xuất sắc: 2 - Giỏi: 3 -  Khá: 31

(Đã ký) (Đã ký)

Bạc Liêu, ngày 16 tháng 10 năm 2019
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